DANH MỤC CUNG CẤP SỐ LIỆU THEO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ,  ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Công văn số     /UBND-KT&HT ngày      /      /2020 của UBND huyện Quảng Trạch)
	STT
	Tên cơ quan đơn vị
	Bảng biểu báo cáo
	Ghi chú

	1
	Phòng Nội vụ
	12, 15
	Tổng hợp số liệu toàn huyện

	2
	Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện
	11, 14
	Tổng hợp số liệu toàn huyện

	3
	UBND các xã
	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
	 Tổng hợp địa bàn xã


Ghi chú: Đề nghị các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã căn cứ Danh mục này để thống kê theo các biểu mẫu dưới đây.

Biểu số 10

HIỆN TRẠNG NHÀ Ở TRỌ DO NGƯỜI DÂN XÂY DỰNG

	STT
	Nội dung
	Hiện trạng nhà trọ do ngừời dân xây dựng

	
	
	Nhà trọ có diện tích S<25m2
	Nhà trọ có diện tích S>=25 m2
	Số người đang thuê trọ
	Ghi chú

	
	
	Số phòng trọ
	Diện tích sàn (m2)
	Số phòng trọ
	Diện tích sàn (m2)
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Nhà trọ cho sinh viên
	
	
	
	
	
	Ghi rõ xã, phường có nhà trọ

	2
	Nhà trọ cho công nhân, người lao động
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhà trọ có nhiều thành phần thuê trọ
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	



Biểu số 11

HIỆN TRẠNG VÀ DỰ KIẾN PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở

	STT
	Dự án tái định cƣ
	Địa chỉ
	Chủ đầu tƣ
	Hiện trạng và dự kiến thời gian thực hiện các dự án
	Ghi chú

	
	
	
	
	Quy mô dự án (ha)
	Thời điểm triển khai

(năm …)
	Thời điểm hoàn thành (năm …)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	I
	Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng (từ năm 2013 đến nay)
	
	
	
	
	
	

	
	(liệt kê từng dự án)
	
	
	
	
	
	

	II
	Dự án đang thực hiện (dự án đã được chấp

thuận đầu tư)
	
	
	
	
	
	

	
	(liệt kê từng dự án)
	
	
	
	
	
	

	III
	Dự kiến thực hiện trong tương lai
	
	
	
	
	
	

	1
	Đến năm 2025
	
	
	
	
	
	

	2
	Giai đoạn 2026-2030
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	



Biểu số 12

HIỆN TRẠNG VÀ NHU CẦU NHÀ Ở CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (*)
	STT
	Tổng số CB, CC, VC (tính đến tháng 12/2019) (người)
	Dự báo số lượng cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu nhà ở  (người)

	
	
	Tại thời điểm báo cáo
	Giai đoạn 2020 - 2025
	Giai đoạn 2026-2030

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	


Ghi chú:
(*) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức viên chức do đơn vị quản lý (bao gồm cả đơn vị cấp xã).
(**) Đối tượng có nhu cầu về nhà ở xã hội là người có khó khăn về nhà ở (chưa có nhà ở; có nhà ở nhưng hư hỏng dột nát hoặc diện tích nhà ở dưới 25 m2).
(4) (5) dự báo số lượng cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu nhà ở của từng giai đoạn, không tính lũy kế nhu cầu hiện tại và nhu cầu của giai đoạn trước.

Biểu số 13

HIỆN TRẠNG VÀ NHU CẦU NHÀ Ở CHO HỘ GIA ĐÌNH THƯỜNG XUYÊN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

(*)

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng (tính đến tháng 12/2019)
	Dự báo số hộ gia đình có nhu cầu hỗ trợ nhà

ở (hộ)

	
	
	Tổng số hộ trong vùng hay xảy ra thiên tai
	Số hộ cần di dời
	Số hộ có nhu cầu về nhà ở nếu phải di dời
	Giai đoạn 2020 - 2025
	Giai đoạn 2026 - 2030

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Tổng

cộng
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:
(*) Bao gồm các hộ gia đình có nhà ở ven sông, kênh rạch cần di dời nhà ở
(6),(7) dự báo số hộ gia đình có nhu cầu hỗ trợ nhà ở của từng giai đoạn, không tính lũy kế nhu cầu hiện tại và nhu cầu của giai đoạn trước

Biểu số 14

KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ NHU CẦU NHÀ Ở PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ
	STT
	Dự án cần phải tái định cư
	Kết quả thực hiện từ năm 2013 đến tháng 12/2019
	Nhu cầu nhà ở phục vụ tái định cư
(hộ)
	Ghi chú

	
	
	Tổng số hộ bị ảnh hưởng
	Số hộ nhận bồi thường bằng tiền hoặc đất nền hoặc cả hai (hộ)
	Số hộ nhận bồi thường bằng nhà (hộ)
	Giai đoạn 2020-2025
	Giai đoạn 2026-2030
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	



Biểu số 15

HIỆN TRẠNG NHU CẦU NHÀ Ở CÔNG VỤ GIÁO VIÊN, BÁC SỸ, NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂN CÔNG TÁC
	TT
	Đơn vị hành chính
	Giáo viên
	Bác sỹ, nhân viên y tế
	Cán bộ, công chức, viên chức điều động

	
	
	Tổng số giáo viên ở các xã khu vực II, III
	Số giáo viên có nhà ở cách nơi công tác dưới 40 km
	Số giáo viên đã được bố trí nhà công vụ
	Số giáo viên đủ tiêu chuẩn nhưng chưa được bố trí nhà công vụ
	Tổng số bác sỹ, nhân viên y tế ở các xã khu vực II, III
	Số bác sỹ, nhân viên y tế có nhà ở cách nơi công tác dưới 40 km
	Số bác sỹ, nhân viên y tế đã được bố trí nhà công vụ
	Số bác sỹ, nhân viên y tế đủ tiêu chuẩn nhưng chưa được bố
trí nhà công vụ
	Tổng số CB, CC,

VC ở các xã khu vực II, III
	Số CB, CC, VC

có nhà ở cách nơi công tác dưới 40 km
	Số CB, CC, VC
đã được bố trí nhà công vụ
	Số CB, CC, VC
đủ tiêu chuẩn nhƣng chưa được bố trí nhà công vụ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng

cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




                                                                                                                                                                                                                                                    Biểu số 16
HIỆN TRẠNG QUỸ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
	TT
	Tên quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước
	Loại hình (thấp tầng hoặc chung cư)
	Vị trí (huyện, thị xã, thành phố)
	Quy mô
	Hiện trạng sử dụng
	Ghi chú

	
	
	
	
	Số căn hộ (căn)
	Tổng DT sàn căn hộ (m2)
	Số căn hộ đang cho thuê (căn)
	Tổng DT sàn căn hộ thuê (m2)
	Chất lượng sử dụng
	Đối tượng đang bố trí cho thuê
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ghi rõ loại hình nhà ở (tập thể hoặc

riêng lẻ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:
(*): Ghi tên cơ quan báo cáo.
(3): Ghi rõ loại hình (nhà công vụ, nhà tạm cư hoặc loại hình khác)
(13): Ghi rõ chất lượng sử dụng theo một trong các nội dung sau: đảm bảo sử dụng tốt, cần phải sửa chữa, cần phải xây lại
8
2

